
Phụ lục
THỐNG KÊ HỒ SƠ XỬ LÝ TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Công văn số       /UBND-PVHCC ngày        /11/2026 của UBND tỉnh)
Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026

Số liệu được xuất từ Hệ thống điều phối giải quyết TTHC (https://quantricong.dichvucong.gov.vn) ngày 03/11/2026

STT Đơn vị giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết (A)
(A) = (B)+(C)+(D) Kết quả giải quyết

Hồ sơ chờ
tiếp nhận

(D)

Hồ sơ từ
chối

Hồ sơ yêu
cầu rútTổng

số

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết (B) Số hồ sơ đang giải quyết (C)

Số kỳ trước
chuyển qua
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tuyến BCCI Tổng

số
Đúng và

trước hạn Quá hạn Tổng
số

Chưa đến
hạn Quá hạn

1.1 Ban Quản lý các khu kinh tế và các
khu công nghiệp Đắk Lắk 9 - - 9 - 7 7 - 2 2 - - - -

1.2 Sở Công Thương 208 94 - 114 - 130 127 3 60 36 24 18 3 10
1.3 Sở Dân tộc và Tôn giáo 6 6 - - - 5 4 1 1 1 - - - -
1.4 Sở Giáo dục và Đào tạo 258 4 - 254 - 252 252 - 2 2 - 4 48 7
1.5 Sở Khoa học và Công nghệ 93 19 - 74 - 43 42 1 21 16 5 29 - 1
1.6 Sở Nội vụ 2.930 865 2 2.063 - 2.095 2.095 - 747 745 2 132 206 204
1.7 Sở Nông nghiệp và Môi trường 48.274 17.828 1.048 29.398 - 29.787 24.640 5.147 14.407 13.212 1.195 4.099 2.621 152
1.8 Sở Tài chính 451 16 2 433 - 402 367 35 48 35 13 1 16 2
1.9 Sở Tư pháp 32 9 1 22 - 23 22 1 7 3 4 2 1 -
1.10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 179 18 - 161 - 155 153 2 20 20 - 4 19 17
1.11 Sở Xây dựng 2.442 521 - 1.921 - 2.234 2.230 4 122 106 16 106 104 115
1.12 Sở Y tế 1.652 519 - 1.133 - 1.149 1.124 25 401 372 29 125 246 77
1.13 Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk 7 3 - 4 - - - - 6 6 - 1 - -
1.14 UBND phường Bình Kiến 1.528 436 6 1.086 - 899 850 49 594 234 360 45 59 54
1.15 UBND phường Buôn Hồ 955 214 8 733 - 749 713 36 188 144 44 22 79 20
1.16 UBND phường Buôn Ma Thuột 3.464 695 56 2.713 - 2.598 2.374 224 744 618 126 136 97 149
1.17 UBND phường Cư Bao 658 155 2 501 - 450 416 34 196 110 86 13 15 18
1.18 UBND phường Đông Hòa 904 160 6 738 - 733 710 23 158 86 72 14 21 16
1.19 UBND phường Ea Kao 2.023 242 19 1.762 - 1.765 1.708 57 242 211 31 21 40 25
1.20 UBND phường Hòa Hiệp 1.539 598 8 933 - 862 774 88 648 344 304 35 25 18
1.21 UBND phường Phú Yên 1.548 453 15 1.080 - 1.057 1.000 57 405 160 245 94 39 28
1.22 UBND phường Sông Cầu 895 223 3 669 - 663 578 85 204 152 52 28 8 26
1.23 UBND phường Tân An 2.445 331 14 2.100 - 2.085 1.975 110 350 314 36 17 29 44
1.24 UBND phường Tân Lập 3.360 329 11 3.020 - 2.990 2.930 60 355 311 44 16 55 20
1.25 UBND phường Thành Nhất 1.027 182 6 839 - 775 743 32 221 141 80 35 19 47
1.26 UBND phường Tuy Hòa 1.744 335 33 1.376 - 1.261 1.160 101 436 365 71 67 101 20
1.27 UBND phường Xuân Đài 482 180 1 301 - 432 416 16 54 38 16 1 6 -
1.28 UBND xã Buôn Đôn 194 17 - 177 - 115 108 7 70 68 2 9 11 2
1.29 UBND xã Cuôr Đăng 807 188 2 617 - 575 551 24 213 205 8 21 32 4
1.30 UBND xã Cư M’gar 517 68 16 433 - 412 394 18 92 75 17 13 16 16
1.31 UBND xã Cư M’ta 413 93 1 319 - 241 219 22 152 106 46 20 4 6
1.32 UBND xã Cư Pơng 668 165 2 501 - 405 397 8 238 235 3 25 43 3
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1.33 UBND xã Cư Prao 423 105 4 314 - 287 252 35 127 98 29 9 19 12
1.34 UBND xã Cư Pui 584 123 - 461 - 432 427 5 137 74 63 15 7 -
1.35 UBND xã Cư Yang 323 40 - 283 - 284 271 13 36 32 4 3 9 1
1.36 UBND xã Dang Kang 502 161 7 334 - 337 287 50 160 95 65 7 27 2
1.37 UBND xã Dliê Ya 968 168 8 792 - 744 735 9 201 171 30 24 31 22
1.38 UBND xã Dray Bhăng 620 114 2 504 - 508 502 6 107 64 43 5 25 5
1.39 UBND xã Dur Kmăl 285 24 1 260 - 169 165 4 91 85 6 25 18 1
1.40 UBND xã Đắk Liêng 634 37 5 592 - 586 578 8 45 37 8 4 4 4
1.41 UBND xã Đắk Phơi 226 29 25 172 - 171 146 25 43 33 10 12 7 -
1.42 UBND xa ̃Đồng Xuân 791 125 4 662 - 636 603 33 164 155 9 15 28 1
1.43 UBND xa ̃Đức Bình 465 106 4 355 - 351 292 59 122 101 21 10 31 11
1.44 UBND xã Ea Bá 724 391 2 331 - 402 243 159 308 296 12 14 17 16
1.45 UBND xã Ea Bung 608 89 - 519 - 430 427 3 160 98 62 18 7 3
1.46 UBND xã Ea Drăng 1.367 666 13 688 - 582 493 89 737 605 132 48 49 6
1.47 UBND xã Ea Drông 398 112 3 283 - 264 251 13 113 105 8 21 28 1
1.48 UBND xã Ea H'Leo 453 135 2 316 - 310 293 17 119 62 57 24 12 4
1.49 UBND xã Ea Hiao 472 122 4 346 - 270 245 25 170 145 25 33 10 3
1.50 UBND xã Ea Kar 1.521 289 10 1.222 - 1.220 1.110 110 276 238 38 32 158 30
1.51 UBND xã Ea Khăl 553 181 13 359 - 332 280 52 208 167 41 13 15 3
1.52 UBND xã Ea Kiết 466 72 13 381 - 392 353 39 68 33 35 6 37 14
1.53 UBND xã Ea Kly 494 38 - 456 - 394 367 27 88 76 12 11 37 6
1.54 UBND xã Ea Knốp 1.176 262 8 906 - 891 847 44 251 219 32 35 76 32
1.55 UBND xã Ea Knuếk 499 82 1 416 - 411 386 25 78 59 19 10 47 11
1.56 UBND xã Ea Ktur 887 171 23 693 - 668 597 71 206 110 96 13 34 11
1.57 UBND xa ̃Ea Ly 546 125 4 417 - 320 315 5 157 145 12 70 39 25
1.58 UBND xã Ea M’Droh 906 193 5 708 - 649 629 20 218 193 25 39 38 11
1.59 UBND xã Ea Na 1.019 190 2 827 - 792 703 89 204 167 37 23 30 14
1.60 UBND xã Ea Ning 649 60 3 586 - 582 571 11 55 31 24 13 15 3
1.61 UBND xã Ea Nuôl 827 147 5 675 - 656 607 49 150 125 25 22 61 20
1.62 UBND xã Ea Ô 440 23 2 415 - 396 392 4 39 33 6 5 20 2
1.63 UBND xã Ea Păl 363 100 3 260 - 215 190 25 140 99 41 8 6 10
1.64 UBND xã Ea Phê 813 106 5 702 - 659 645 14 133 112 21 27 57 5
1.65 UBND xã Ea Riêng 354 59 - 295 - 296 281 15 53 38 15 5 10 4
1.66 UBND xã Ea Rốk 1.249 34 3 1.212 - 1.209 1.186 23 24 12 12 16 61 4
1.67 UBND xã Ea Súp 1.585 163 4 1.418 - 1.401 1.381 20 160 75 85 24 51 3
1.68 UBND xã Ea Trang 236 25 5 206 - 92 88 4 116 108 8 28 11 -
1.69 UBND xã Ea Tul 732 123 58 551 - 572 553 19 118 105 13 46 17 14
1.70 UBND xã Ea Wer 704 224 5 475 - 449 436 13 238 229 9 17 27 12
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1.71 UBND xã Ea Wy 416 79 9 328 - 235 187 48 152 130 22 29 19 21
1.72 UBND xa ̃Hòa Mỹ 504 52 4 448 - 460 442 18 47 33 14 6 8 1
1.73 UBND xã Hòa Phú 1.436 292 9 1.135 - 1.067 1.002 65 353 284 69 25 45 6
1.74 UBND xã Hòa Sơn 578 96 20 462 - 459 446 13 112 69 43 7 11 5
1.75 UBND xa ̃Hòa Thịnh 594 50 15 529 - 547 513 34 44 39 5 11 7 8
1.76 UBND xa ̃Hòa Xuân 676 75 - 601 - 572 558 14 92 55 37 13 11 -
1.77 UBND xã Ia Lốp 774 14 9 751 - 755 750 5 10 4 6 9 - 3
1.78 UBND xã Ia Rvê 341 28 5 308 - 247 243 4 82 64 18 12 2 3
1.79 UBND xã Krông Á 513 23 - 490 - 392 390 2 108 103 5 13 7 1
1.80 UBND xã Krông Ana 910 143 6 761 - 806 736 70 108 91 17 15 34 14
1.81 UBND xã Krông Bông 717 128 2 587 - 543 530 13 158 144 14 16 26 31
1.82 UBND xã Krông Búk 1.096 252 3 841 - 781 726 55 306 221 85 9 90 6
1.83 UBND xã Krông Năng 946 241 26 679 - 644 598 46 285 198 87 19 8 12
1.84 UBND xã Krông Nô 125 19 1 105 - 93 81 12 29 22 7 3 3 1
1.85 UBND XÃ KRÔNG PẮC 1.390 317 15 1.058 - 1.094 996 98 284 156 128 34 97 13
1.86 UBND xã Liên Sơn Lắk 509 34 9 466 - 436 426 10 65 50 15 8 10 1
1.87 UBND xã M’Drắk 611 62 4 545 - 529 522 7 78 75 3 5 13 7
1.88 UBND xã Nam Ka 104 22 - 82 - 77 77 - 26 14 12 1 4 -
1.89 UBND xa ̃Ô Loan 1.225 374 6 845 - 796 758 38 419 395 24 17 26 19
1.90 UBND xa ̃Phú Hòa 1 595 121 1 473 - 433 411 22 152 143 9 24 24 12
1.91 UBND xa ̃Phú Hòa 2 946 239 10 697 - 723 661 62 207 128 79 16 12 13
1.92 UBND xa ̃Phú Mỡ 241 55 - 186 - 161 159 2 77 43 34 3 1 2
1.93 UBND xã Phú Xuân 686 121 1 564 - 550 528 22 114 96 18 22 16 14
1.94 UBND xã Pơng Drang 673 168 8 497 - 455 406 49 207 186 21 17 38 9
1.95 UBND xã Quảng Phú 1.292 252 17 1.023 - 1.055 964 91 217 115 102 20 43 23
1.96 UBND xa ̃Sông Hinh 531 96 4 431 - 404 382 22 114 88 26 14 22 10
1.97 UBND xa ̃Sơn Hòa 1.636 194 14 1.428 - 1.360 1.339 21 218 129 89 58 29 50
1.98 UBND xã Sơn Thành 530 84 1 445 - 432 422 10 92 67 25 6 7 3
1.99 UBND xa ̃Suối Trai 500 103 1 396 - 396 377 19 94 72 22 11 12 6
1.100 UBND xã Tam Giang 673 213 - 460 - 462 436 26 192 104 88 19 14 16
1.101 UBND xã Tân Tiến 390 71 2 317 - 318 296 22 65 51 14 7 12 4
1.102 UBND xa ̃Tây Hòa 1.008 71 26 911 - 890 862 28 99 83 16 20 93 7
1.103 UBND xa ̃Tây Sơn 365 75 - 290 - 260 253 7 97 82 15 8 4 6
1.104 UBND xa ̃Tuy An Bắc 747 80 13 654 - 674 660 14 64 58 6 21 40 12
1.105 UBND xa ̃Tuy An Đông 1.382 501 3 878 - 752 735 17 585 558 27 49 29 11
1.106 UBND xa ̃Tuy An Nam 1.046 195 9 842 - 844 821 23 158 149 9 44 158 6
1.107 UBND xa ̃Tuy An Tây 525 148 6 371 - 383 377 6 125 110 15 18 54 9
1.108 UBND xa ̃Vân Hòa 297 70 3 224 - 214 205 9 80 28 52 4 9 3
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1.109 UBND xã Vụ Bổn 780 288 - 492 - 417 397 20 309 184 125 54 20 5
1.110 UBND xa ̃Xuân Cảnh 660 160 4 496 - 466 455 11 176 163 13 18 12 1
1.111 UBND xa ̃Xuân Lãnh 851 155 - 696 - 552 523 29 262 239 23 40 7 1
1.112 UBND xa ̃Xuân Lộc 756 153 27 576 - 571 514 57 170 110 60 16 17 6
1.113 UBND xa ̃Xuân Phước 437 40 2 395 - 368 360 8 64 58 6 12 13 5
1.114 UBND xa ̃Xuân Thọ 215 54 1 160 - 132 120 12 77 75 2 6 7 2
1.115 UBND xã Yang Mao 315 40 1 274 - 221 193 28 79 60 19 15 12 2
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